
Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nguyễn Hoàng An 07/01/1978

số nhà 37, tổ 7, 

phường Minh 

Xuân, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Cử nhân 

CNTT

 Chứng 

chỉ Văn 

thư, lưu 

trữ

Công ty TNHH 

MTV Tuyên An 1/2014-nay

số nhà 37, tổ 7, 

phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

2 Nông Thị Hồng Bích 11/05/1990

Thôn 7, Nhân 

Mục, hàm Yên, 

Tuyên Quang

Cao đẳng 

LT học

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2013-nay

Khuân Luông, Nhân 

Mục, Hàm Yên,, 

Tuyên Quang

3 Nguyễn Thị Cúc

06/08/1980

P124, khu 

5.3ha, Chung 

cư NO3, Dịch 

Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Cử nhân 

Lưu trữ 

học

Chứng chỉ 

CNTT

Trung tâm 

LTQG tài liệu 

điện tử

2002-nay

4 Trần Thị Đầm 04/04/1979

Hòa An, Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LT 

tỉnh Đồng Tháp 2013-2021

số 33, Lê Văn Mỹ, 

Mỹ Phú, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

5 Đỗ Hải Đăng 20/03/1987

Tổ dân phố 2 

Tu Hoàng, 

Phương Canh, 

Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-nay

Tổ dân phố 2 Tu 

Hoàng, Phương 

Canh, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐKT ngày       tháng      năm 2022 của Hội đồng kiểm tra)

Phụ lục II

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN THAM GIA KIỂM TRA NGHIỆP VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác
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Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 
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chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

6 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/11/1982

xã Tịnh Hà, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Cao đẳng 

nghề Tin 

học-NVCT 

văn phòng

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm LTLS 

tỉnh Quảng Ngãi 2007-nay

xã Tịnh Hà, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

7 Lê Thị Phương Dung 18/06/1982

Tây Hồ, Hà 

Nội

Đại học 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG III 2006-nay

sn 18, 2/29/8, Xuân 

Đỉnh Xuân Tảo, 

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

8 Lê Hoàng Dũng 04/07/1983

ấp Bà Nghiệm, 

Mỹ Lạc, Thủ 

Thừa, Long An

Cử nhân 

CNTT

Thạc sỹ 

Lưu trữ

Trung tâm LTLS 

Long An 2003-2021

ấp Bà Nghiệm, Mỹ 

Lạc, Thủ Thừa, 

Long An

9 Phạm Xuân Dũng 03/10/1988

số nhà 01 thôn 

19/8, xã Ea 

Yông, huyện 

Krông Pắc, 

Đắk Lắk

Cử nhân 

CNTT

Giấy xác 

nhận tham 

gia khóa 

học "Quản 

trị VP và 

công tác 

VTLT"

Công ty TNHH 

MTV dịch vụ 

Văn phòng Hải 

Yến 2016-nay

Bổ sung 

chứng chỉ 

VTLT 

khi được 

cấp;

số nhà 01 thôn 19/8, 

xã Ea Yông, huyện 

Krông Pắc, Đắk Lắk

10 Mai Kim Duy 31/31979

Đống Đa, Hà 

Nội

Đại học 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG III 2004-nay Đống Đa, Hà Nội

11 Đặng Thị Quỳnh Duyên 05/06/1985

Tổ 7, hẻm Kim 

Đồng, phường 

6, Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

Công nghệ lưu 

trữ và số hóa An 

Tiến 2010-nay

Tổ 7, hẻm Kim 

Đồng, phường 6, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

12 Phạm Thị Giang 11/12/1993

Đạo Lý, Lý 

Nhân, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-2021

sn 3, ngách 42/109, 

Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội
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công tác

13 Nguyễn Thị Hà 28/07/1985

19 Lê Thánh 

Tông, Phường 

5, Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Đại học LT 

và QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

công nghệ lưu 

trữ và số hóa An 

Tiến 2010-2021

19 Lê Thánh Tông, 

Phường 5, Đà Lạt, 

Lâm Đồng

14 Nguyễn Thị Bích Hà 17/12/1988

Thôn Guột, 

Việt Hùng, 

Quế Võ, Bắc 

Ninh

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin hoc

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2012-2021

Thôn Guột, Việt 

Hùng, Quế Võ, Bắc 

Ninh

15 Nguyễn Thị Thu Hà

24/08/1993

Thôn Phù Lưu 

Tế, Mỹ Đức, 

hà Nội

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2015-nay

16 Trịnh Thị Hà 20/01/1980

Trưng Trắc, 

Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm Bảo 

hiểm TLLTQG 2014-2021

Bổ sung 

ảnh

Trưng Trắc, Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc

17 Lê Nhật Hải 10/06/1984

A9 Tập thể lắp 

máy, Liễu Giai, 

Ba Đình, Hà 

Nội

Kỹ sư Hệ 

thống 

Thông tin

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty cổ phần 

Dịch vụ Hành 

chính Văn phòng 

Thăng Long 3/2015-nay

A9 Tập thể lắp máy, 

Liễu Giai, Ba Đình, 

Hà Nội

18 Trần Thị Hiền 16/06/1986

Thanh Tùng, 

Thanh Miện, 

Hải Dương

Cử nhân 

LT học

Chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-nay

Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

19 Nguyễn Đức Hiếu 01/12/1989

Ninh Xá, 

Thuận Thành, 

Bắc Ninh

Kỹ sư Kỹ 

thuật Điện 

tử viễn 

thông

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương 

mại và Phát triển 

Công nghệ FSI 2014-nay

ngõ 546/23/2 Trần 

Cung, Cổ Nhuế, 

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

20 Đinh Thị Quỳnh Hoa 08/03/1982

Ngõ 254/25 

phố Vĩnh 

Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội

Cử nhân 

LT học 

&QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm Khoa 

học kỹ thuật Văn 

thư - Lưu trữ 2006-nay

Ngõ 254/25 phố 

Vĩnh Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội
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STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

21 Nguyễn Thanh Hoa 31/05/1990

sn 33 hẻm 

295/53 Ngõ 

Quỳnh, Thanh 

Nhàn, Quỳnh 

Lôi, Hai Bà 

Trưng

Cử nhân 

Lưu trữ 

học

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2015-2021

sn 33 hẻm 295/53 

Ngõ Quỳnh, Thanh 

Nhàn, Quỳnh Lôi, 

Hai Bà Trưng

22 Nguyễn Thị Hồng

12/03/1980

Thị trấn Diêm 

Điền, Thái 

Thụy, Thái 

Bình

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2006-nay

Đại Mỗ, Từ Liêm, 

Hà Nội

23 Nguyễn Thị Minh Huệ

08/03/1981

sn 17, xóm 5, 

Đông Lao, 

Đông La, Hoài 

Đức, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2009-nay

sn 17, xóm 5, Đông 

Lao, Đông La, Hoài 

Đức, Hà Nội

24 Nguyễn Duy Hưng 05/08/1983

Quỳ Chữ, 

Hoằng Quỳnh, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Cử nhân 

Lưu  và 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2012-2021

Quỳ Chữ, Hoằng 

Quỳnh, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

25 Nguyễn Thị Hương 24/12/1988

A9 Tập thể lắp 

máy, Liễu Giai, 

Ba Đình, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm Khoa 

học kỹ thuật Văn 

thư - Lưu trữ 3/2011-nay

225 Quan Hoa, Cầu 

Giấy

26 Nguyễn Thị Kim Hưởng 28/02/1987

7/5 Hàn 

Thuyên, 

Phường 5, Đà 

Lạt

Trung cấp 

Lưu trữ

CHứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG IV 2007-nay

7/5 Hàn Thuyên, 

Phường 5, Đà Lạt

27 Trịnh Thị Thu Hương 02/10/1983

67/32 Nguyễn 

Hữu Huân, Tây 

Sơn, Pleiku, 

Gia Lai

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Gia Lai 2008-nay

67/32 Nguyễn Hữu 

Huân, tây Sơn, 

Pleiku, Gia Lai
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công tác

28 Lê Thị Hường 09/11/1993

81/23 Phan 

Chu Trinh, p9, 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Trung cấp 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Lâm Đồng 2014-nay

81/23 Phan Chu 

Trinh, p9, Đà Lạt, 

Lâm Đồng

29 Lê Thị Minh Huyền

12/1/1978

Trần Cung, 

Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2008-2021

Trần Cung, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà 

Nội

30 Tào Thị Huyền

14/4/1984

Hùng Vương, 

Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm Bảo 

hiểm TLLTQG
2005-2021

Hùng Vương, Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc

31 Nguyễn Văn Khái 22/08/1989

Quỳnh Hải, 

Quỳnh Phụ, 

Thái Bình

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ

03/2016-

2021

Quỳnh Hải, Quỳnh 

Phụ, Thái Bình

32 Nguyễn Văn Khoa 14/01/1986

Cao Đức, Gia 

Bình, Bắc Ninh

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

Tin học

Trung tâm 

LTQG II 2008-2021

Ấp 5, Vĩnh Lộc B, 

Bình Chánh, Hồ Chí 

Minh

33 Nguyễn Trung Kiên

19/08/1981

Thanh Lâm, 

Mê Linh, Vĩnh 

Phúc

Cử nhân 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm Bảo 

hiểm TLLTQG
2010-2021

Thanh Lâm, Mê 

Linh, Vĩnh Phúc

34 Lê Thị Phương Liên

2/9/1977

23/24 Mai Lão 

Bạng, Phường 

13, Tân Bình, 

tp Hồ Chí 

Minh

Trung cấp 

Kỹ thuật 

viên Tin 

học

Chứng chỉ 

sơ cấp 

VTLT

Trung tâm Tin 

học và Số hóa, 

Nhà khách Bộ 

Quốc Phòng

2011-2021

23/24 Mai Lão 

Bạng, Phường 13, 

Tân Bình, tp Hồ Chí 

Minh

35 Trịnh Thị Liên 11/10/1990

Vĩnh Tiến, 

Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa

Cử nhân 

LT học 

&QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

Dịch vụ Khoa 

học Văn thư Lưu 

trữ 2012-nay

số 5 đường Tân 

Triều mới, Triều 

Khúc, Thanh Trì, 

Hà Nội

36 Nguyễn Thị Loan

09/10/1986

Thôn 1, Ninh 

Hiệp, Gia Lâm, 

Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2011-nay

Thôn 1, Ninh Hiệp, 

Gia Lâm, Hà Nội
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STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

37 Nguyễn Thị Loan

25/05/1987

19 ngõ 148 

Mai Anh Tuấn, 

Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà 

Nội

Cử nhân 

LTH và 

QTVP

Chửng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

19 ngõ 148 Mai 

Anh Tuấn, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà 

Nội

38 Đỗ Đình Long 03/05/1992

KDC Vĩnh 

Long, Văn 

Đức, Chí Linh, 

Hải Dương

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương 

mại và Phát triển 

Công nghệ FSI 2015-nay

số 5, ngách 1/2 Trần 

Quốc Hoàn, Tổ 11, 

DỊch Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, Hà Nội

39 Nguyễn Hoàng Long 26/12/1990

TDP 5, Cổ 

Nhuế 2, Bắc 

Từ Liêm, hà 

Nội

Đại học Tin 

học

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ

03/2016-

2021

TDP 5, Cổ Nhuế 2, 

Bắc Từ Liêm, hà 

Nội

40 Nguyễn Thị Mai 02/03/1986

Thượng Xá, 

Thượng Quân, 

Kinh Môn, Hải 

Dương

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-nay

Đại Lộ Thăng Long, 

Mễ Trì, Từ Liêm, 

Hà Nội

41 Phan Tuyết Mai 25/05/1972

7C/79A Lương 

Khánh Thiện, 

Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Lưu trữ Việt 

Nam 2013-nay

7C/79A Lương 

Khánh Thiện, 

Tương Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội

42 Nguyễn Văn Mãi 01/01/1984

47 đường Lưu 

Văn Lang, 

phường Mỹ 

Phú, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm LT 

tỉnh Đồng Tháp 2016-2021

47 đường Lưu Văn 

Lang, phường Mỹ 

Phú, Cao Lãnh, 

Đồng Tháp



7

Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú
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43 Lương Thị Hồng Minh 24/01/1983

507 A, tổ 3, 

Cầu Diễn, Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Kỹ sư Tin 

học ứng 

dụng

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTQG III 2008-nay

507 A, tổ 3, Cầu 

Diễn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

44 Phạm Văn Minh 17/05/1988

Xóm Chảy, Hà 

Châu, Phú 

Bình, Thái 

Nguyên

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty cổ phần 

công nghệ lưu 

trữ số hóa HT 2015-2021

số nhà 19, ngõ 329, 

Cầu Giấy, Hà Nội

45 Nguyễn Thị Ngọc 06/04/1989

112a4, Chung 

cư Ngô Quyền, 

p6, Đà Lạt, 

Lâm Đồng

Trung cấp 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Lâm Đồng 2012-nay

112a4, Chung cư 

Ngô Quyền, p6, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

46 Trần Thị Ngọc 01/05/1976

Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

Thương mại - 

Dịch vụ CNC 206-nay

P706 sảnh, E1, 

Ecohome 1, ĐÔng 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

47 Trần Thị Nguyên Nhân 03/04/1984

Tổ dân phố 2, 

thị trấn Đak 

Pơ, huyện 

ĐakPơ, Gia Lai

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Phòng Nội vụ 

huyện ĐakPơ 2008-nay

Tổ dân phố 2, thị 

trấn Đak Pơ, huyện 

ĐakPơ, Gia Lai

48 Trần Thị Nhung 05/05/1988

Nga Văn, Nga 

Sơn, Thanh 

Hóa

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Lâm Đồng 2013-nay

36A Trần Khánh 

Dư, phường 8, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

49 Trần Thị Nhung 24/11/1988

B13, tập thể 

Tỉnh đội, tổ 12, 

Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội

Cử nhân 

CNTT

Trung tâm 

LTQG III 2010-nay

B13, tập thể Tỉnh 

đội, tổ 12, Phúc La, 

Hà Đông, Hà Nội

50 Nguyễn Đức Ninh 25/10/1982

24 đường 24B, 

Bình Tân, tp 

Hồ Chí Minh 

Đại học 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTQG II 2012-nay

24 đường 24B, Bình 

Tân, tp Hồ Chí 

Minh 
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

51 Trần Thị Kim Oanh 13/06/1984

Phòng 12A11, 

tòa CT2-TP, 

KĐT Tây Nam 

Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội

Cử nhân 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTQG I 2008-nay

Phòng 12A11, tòa 

CT2-TP, KĐT Tây 

Nam Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

52 Dương Thị Lan Phương

9/6/1985

105c/B9, tổ 6 

Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

CNTT

Trung tâm 

LTQG tài liệu 

điện tử

2007-nay

53 Lê Yến Phượng 30/10/1980

Tổ dân phố 1, 

Phường 

Nguyễn 

Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ, 

Quảng Ngãi

Cao đẳng 

nghề Tin 

học-NVCT 

văn phòng

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm LTLS 

tỉnh Quảng Ngãi 2004-nay

Tổ dân phố 1, 

Phường Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức 

Phổ, Quảng Ngãi

54 Lương Thị Qúy 02/06/1984

Thôn Trung, xã 

Dương Hà, Gia 

Lâm, hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

chứng chỉ 

tin học

Công ty TNHH 

Dịch vụ Khoa 

học Văn thư Lưu 

trữ 2013-2021

Thôn Trung, xã 

Dương Hà, Gia 

Lâm, hà Nội

55 Bùi Khắc Quyết 20/03/1983

13/9 Nguyễn 

An Ninh, P6, 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Cao đẳng 

LT học

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG IV 2007-nay

56 Lê Thị Thúy Quỳnh 01/06/1976

209-A8b, 

Thanh Xuân 

Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Chi cục VTLT 

Hà Nội 2016-nay

209-A8b, Thanh 

Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội

57 Lê Văn Sỹ 12/12/1972

Khu phố 1, 

Bình Chiểu, 

Thủ Đức, tp 

Hồ Chí Minh

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Lưu trữ Việt 

Nam 2012-nay

Khu phố 1, Bình 

Chiểu, Thủ Đức, tp 

Hồ Chí Minh
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

58 Cấn Thị Minh Tân 08/11/1991

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên 

Vân, Tiên Du, 

Bắc Ninh

Cao đẳng 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2013-2021

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên Vân, 

Tiên Du, Bắc Ninh

59 Đặng Ngọc Thái 18/11/1989

Quảng Đông, 

Quảng Trạch, 

Quảng Bình

Cao đẳng 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2014-2021

Quảng Đông, Quảng 

Trạch, Quảng Bình

60 Nguyễn Cầu Thái

26/08/1986

P214-C11- Tập 

thể Kim Liên - 

Đống Đa - Hà 

Nội

Cao đẳng 

kỹ thuật 

máy tính

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm 

LTQG I
2010-nay

P214-C11- Tập thể 

Kim Liên - Đống 

Đa - Hà Nội

61 Nguyễn Thị Thái 03/08/1972

Thôn Phổ 

Trạch, xã 

Phước Thuận, 

Tuy Phước, 

Bình Định

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Lưu trữ Việt 

Nam 2015-2021

số 267 Bặch Đằng, 

Trần Hưng Đạo, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

62 Nguyễn Thị Thản 18/09/1982

B2 Lý Thường 

Kiệt, P9, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG IV 2012-nay

B2 Lý Thường Kiệt, 

P9, Đà Lạt, Lâm 

Đồng

63 Trần Duy Thăng 22/01/1988

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên 

Vân, Tiên Du, 

Bắc Ninh

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2013-2021

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên Vân, 

Tiên Du, Bắc Ninh

64 Nguyễn Thị Thanh 21/06/1980

41 Hàn 

Thuyên, P5, Đà 

Lạt, Lâm Đồng

Trung cấp 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm 

LTQG IV 2006-2021

41 Hàn Thuyên, P5, 

Đà Lạt, Lâm Đồng
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

65 Nguyễn Thị Kim Thanh

07/03/1989

xã Đồng Du, 

Bình Lục, Hà 

Nam

Cử nhân 

Lưu trữ 

học

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm Lưu 

trữ Quốc gia tài 

liệu điện tử

2014-2021

Ecohome 3, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

66 Huỳnh Văn Thành 20/02/1983

Thị trấn 

EaPốk, huyện 

CưMgar, Đắk 

Lắk

Cao đẳng 

Tin học ứng 

dung

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử tỉnh 

Đắk Lắk 2013-nay

Thị trấn EaPốk, 

huyện CưMgar, Đắk 

Lắk

67 Nguyễn Đăng Thành 24/09/1992

Lâm Thao, 

Lương Tài, 

Bắc Ninh

Cao đẳng 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương 

mại và Phát triển 

Công nghệ FSI 2013-nay

152/323 đường Mỹ 

Đình, phường Mỹ 

Đình 1

68 Nguyễn Thị Kim Thu 02/11/1979

Số 39, Phúc 

Xá, Ba Đình, 

Hà Nội

Thạc sỹ 

Lưu trữ 

học Và 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm Khoa 

học kỹ thuật Văn 

thư - Lưu trữ 2009-nay

Số 39, Phúc Xá, Ba 

Đình, Hà Nội

69 Vũ Văn Thuận

25/12/1986

Quỳnh Xuân, 

Hoàng Mai, 

Nghệ An

Kỹ sư Tin 

học ứng 

dụng

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty 

TNHHTM và 

Dịch vụ Lưu trữ 

Nghệ An

2015-nay
Quỳnh Xuân, Hoàng 

Mai, Nghệ An

70 Nguyễn Thanh Thủy 22/01/1988

tổ 36, cụm 5, 

Xuân La, Tây 

Hồ, Hà Nọi

Kỹ sư Tin 

học

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty cổ phần 

Đầu tư Thương 

Mại và Phát 

triển Công nghệ 

FSI 2010-nay

Phòng 706 tòa D2, 

chung cư 6th 

Element, khu đô thị 

Tây Hồ tây, Xuân 

La, Tây Hồ, Hà Nội

71 Nguyễn Thị Thủy

23/1/1983

Khu Bê Tông, 

Bắc Thăng 

Long, Hải Bối, 

Đông Anh, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2011-nay

Khu Bê Tông, Bắc 

Thăng Long, Hải 

Bối, Đông Anh, Hà 

Nội
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

72 Kim Đình Tín 12/11/1993

Đồng Văn, Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc

Cao đẳng 

Tin học ứng 

dung

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty cổ phần 

Đầu tư Thương 

Mại và Phát 

triển Công nghệ 

FSI 2015-2020

số 70, ngách 32/48 

Đỗ Đức Dục, nam 

Từ Liêm, Hà Nội

73 Nguyễn Văn  Tình

25/05/1987
Phú Yên, Phú 

Xuyên, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

CNTT cơ 

bản

Công ty TNHH 

Dịch vụ Văn thư 

và Lưu trữ VN

2010-2021
số 27, ngõ 23, 

đường Xuân La, 

Tây Hồ , Hà Nội

74 Đỗ Thị Huyền Trang

31/12/1987

sn 62, ngõ 

43/33. Cổ 

Nhuế 2, Bắc 

Từ Liêm

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

sn 62, ngõ 43/33. 

Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm

75 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/11/1991

Trác Văn, Duy 

Tiên, Hà Nam

Kỹ sư 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Trung tâm Bảo 

hiểm TLLTQG 2014-nay

Trác Văn, Duy 

Tiên, Hà Nam

76 Vũ Văn Trường 22/12/1987

Hiệp Lực, Ninh 

Giang, Hải 

Dương

Đại học Tin 

học

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2015-nay

Hiệp Lực, Ninh 

Giang, Hải Dương

77 Lưu Văn Tuấn 10/05/1982

Thạch Bình, 

Thạch Thành, 

Thanh Hóa

Cao đẳng 

VTLT

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2013-2021

Thạch Bình, Thạch 

Thành, Thanh Hóa
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Nam Nữ
Bằng TN 

Lưu trữ

Chứng 

chỉ TH

Chứng 

chỉ VTLT

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao 

TN 

ĐH/CĐ/ 

TC

chuyên 

ngành 

CNTT

Đại học khác

Cơ quan 

công tác
Ghi chú

Ngày tháng năm sinh

STT Địa chỉ liên hệ
Thời gian 

công tác

78 Bùi Anh Tùng 02/05/1993

tổ 21, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Trung cấp 

CNTT

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ

01/2/2016-

2021

tổ 21, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội

79 Phan Hồng Tùng 20/05/1990

số 534, ấp 4, 

Hướng Thọ 

Phú, Tân An, 

Long An

Thạc sỹ 

Lưu trữ

Chứng chỉ 

tin học

Trung tâm LTLS 

Long An 2011-nay

Giấy xác 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

số 534, ấp 4, Hướng 

Thọ Phú, Tân An, 

Long An

80 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/07/1986

Kim Long, Hải 

Quế, Hải Long, 

Quảng Trị

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

tin học

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Hành chính 

ADDJ 2012-2021

Kim Long, Hải Quế, 

Hải Long, Quảng 

Trị

81 Từ Thị Ánh Tuyết 24/04/1981

Lê Văn Lương, 

Hà Nội

Đại học Tin 

học ứng 

dụng

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương 

mại và Phát triển 

Công nghệ FSI 2015-nay

P2810 DN2 toàn 

Centrerpoit, 27 Lê 

Văn Lương, Hà  Nội

82 Đinh Thế Vinh

02/08/1981

số 43, ngõ 267 

Hoàng Hoa 

Thám, Ba 

Đình, Hà Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

CNTT cơ 

bản

Công ty TNHH 

Dịch vụ Văn thư 

và Lưu trữ VN

2010-2021

số 43, ngõ 267 

Hoàng Hoa Thám, 

Ba Đình, Hà Nội

83 Phạm Phi Vũ 27/12/1985

tổ 9, hẻm Kim 

Đồng, phường 

6, thành phố 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Giấy xác 

nhận hoàn 

thành khóa 

học Trung 

cấp CNTT 

chở cấp 

bằng

Chứng chỉ 

VTLT

Công ty TNHH 

Công nghệ lưu 

trữ và số hóa An 

Tiến 2009-2019

Bổ sung 

Bằng 

Trung 

cấp khi 

được cấp  

tổ 9, hẻm Kim 

Đồng, phường 6, 

thành phố Đà Lạt, 

Lâm Đồng

84 Lê Thị Xuyến

30/10/1980

Thanh Mai, 

Thanh Oai, Hà 

Nội

Cử nhân 

LT học & 

QTVP

Chứng chỉ 

UDCNTT

Trung tâm 

LTQG I
2009-nay

Thanh Mai, Thanh 

Oai, Hà Nội
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